Phụ lục I

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
1. Các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố độc hại như hóa chất độc, phóng xạ, vi sinh vật gây bệnh...;

2. Các công việc thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện và các thiết bị điện dễ gây tai nạn;

3. Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...);

4. Các công việc có khả năng phát sinh cháy, nổ;

5. Các công việc tiến hành trong môi trường có tiếng ồn cao, độ ẩm cao;

6. Khoan, đào hầm lò, hố sâu, khai khoáng, khai thác mỏ;

7. Các công việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn sâu dưới nước;

8. Vận hành, sửa chữa nồi hơi, hệ thống điều chế và nạp khí, bình chịu lực, hệ thống lạnh, đường ống dẫn hơi nước, đường ống dẫn khí đốt; chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan;

9. Vận hành, sửa chữa các loại thiết bị nâng, các loại máy xúc, xe nâng hàng, thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích, thang máy, thang cuốn;

10. Vận hành, sửa chữa các loại máy cưa, cắt, đột, dập, nghiền, trộn... dễ gây các tai nạn như cuốn tóc, cuốn tay, chân, kẹp, va đập...;

11. Khai thác lâm sản, thủy sản; thăm dò, khai thác dầu khí;

12. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu;

13. Sơn, hàn trong thùng kín, hang hầm, đường hầm, hầm tàu;

14. Làm việc trong khu vực có nhiệt độ cao dễ gây tai nạn như: làm việc trên đỉnh lò cốc; sửa chữa lò cốc; luyện cán thép, luyện quặng, luyện cốc; nấu đúc kim loại nóng chảy; lò quay nung clanke xi măng, lò nung vật liệu chịu lửa;

15. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị giải trí như đu quay, cáp treo, các thiết bị tạo cảm giác mạnh của các công trình vui chơi, giải trí.

Phụ lục II

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mặt ngoài: Kích thước: 190mm x 130mm

	
	(1).........................................

(2).........................................

GIẤY CHỨNG NHẬN

HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ





(1) Tên Bộ, ngành, cơ quan quản lý đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: BỘ CÔNG NGHIỆP)

(2) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)

Mặt trong: Kích thước: 190mm x 130mm
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

(3) ..................................................

                            Chứng nhận ông (bà):

                             ......................................................

                             Sinh ngày: .... tháng .... năm ........

                             Nghề nghiệp:.................................

                             Đơn vị công tác:............................

                             ......................................................

                             Đã hoàn thành lớp huấn luyện....
...................................................

Từ ngày..................... đến..........

Số:......./GCN            ......ngày .... tháng .... năm ......

                                            (4)...........................

(ký tên, đóng dấu)


	Đã hoàn thành lớp huấn luyện: .................................

....................................................................................
Từ ngày....................đến............................................
                      ................ ngày .... tháng .... năm ......

                                     (4)...........................

(ký tên, đóng dấu)

Đã hoàn thành lớp huấn luyện: .................................

....................................................................................

Từ ngày....................đến............................................

                      ................ ngày .... tháng .... năm ......

                                     (4)...........................

(ký tên, đóng dấu)

Đã hoàn thành lớp huấn luyện: .................................

....................................................................................

Từ ngày....................đến............................................

                      ................ ngày .... tháng .... năm ......

                                     (4)...........................

(ký tên, đóng dấu)





(3) Thủ trưởng đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)

(4) Người có thẩm quyền ký

Phụ lục III

MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Kích thước 60mm x 90mm)

MẶT TRƯỚC                                                       MẶT SAU

	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ:.............................

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG


Số: ......../TATLĐ (2)


	BỘ (NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG):....................
CƠ SỞ (3).......................................................
Họ tên:..............................................................
Nghề (công việc):.............................................
Địa chỉ:.............................................................
Bậc thợ:............................................................
Thời gian huấn luyện:

Từ ngày ..../.... đến ..../..../200...........

                  Ngày .... tháng .... năm 200......

                            .........................(4)

(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị đến:

Ngày .... tháng .... năm......




(1) Đóng dấu giáp lai giữa ảnh và thẻ

(2) Số thứ tự cấp thẻ an toàn lao động do Sở LĐTBXH cấp và quản lý thống nhất

(3) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện và cấp thẻ

(4) Người có thẩm quyền ký

Phụ lục IV

SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
MẪU SỐ 1 (Dành cho người lao động/người sử dụng lao động/người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở)

HUẤN LUYỆN VỀ ATLĐ, VSLĐ ĐỐI VỚI....................................(1)

1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện:

2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày .... đến ngày .... tháng .... năm ......

3. Nội dung huấn luyện:

4. Giáo viên huấn luyện (Tên, chức danh, bằng cấp chuyên môn)

5. Người tổ chức lớp huấn luyện (Tên, chức danh, bằng cấp chuyên môn)

6. Danh sách các học viên:

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc
	Hình thức huấn luyện
	Kết quả huấn luyện
	Chữ ký của người được huấn luyện

	
	
	
	
	
	Lần đầu
	Định kỳ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giáo viên/đơn vị huấn luyện

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 2 (Dành cho người ngoài cơ sở đến tham quan, liên hệ công việc, thực tập tại cơ sở)

HƯỚNG DẪN VỀ ATLĐ, VSLĐ CHO NGƯỜI NGOÀI CƠ SỞ
ĐẾN THAM QUAN, LIÊN HỆ CÔNG VIỆC, THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ

1. Tên đơn vị hướng dẫn

2. Thời gian hướng dẫn

3. Nội dung hướng dẫn

4. Danh sách người được hướng dẫn
	Số thứ tự
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc
	Chữ ký của người được hướng dẫn
	Người hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	


	
	Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)


* Ghi chú:

( (1): Người lao động hoặc người sử dụng lao động hoặc người làm công tác bảo hộ lao động ở cơ sở.

( Sổ theo dõi huấn luyện phải được đóng dấu giáp lai.
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